
STT Tên kênh Nội dung STT Tên kênh Nội dung
1 HTVC PHIM-HD Phim 37 KBS Truyền hình Hàn Quốc
2 VTC-HD1 Tổng hợp 38 DW Truyền hình Đức
3 VTC-HD2 Tổng hợp 39 BLOOMBERG Tin tức Thương mại
4 ESPN-HD Thể thao thế giới 40 AUTRALIA NETWORK Truyền Hình Úc
5 BÓNG ĐÁ.TV HD Giải trí Tổng hợp 41 NHK Truyền Hình Nhật Bản
6 DISCOVERY HD(Phụ đề) Khám phá thế giới 42 BTV5 TH Bình Dương
7 QPVN-HD Quốc Phòng 43 VCTV7(DRAMAS) Tổng hợp, Phim
8 NGC HD(Phụ đề) Tài liệu, Khoa học 44 MTV Ca nhạc trẻ nước ngoài
9 THUẦN VIỆT-HD Thuần Việt 45 TV5 Truyền hình Pháp
10 VTC-HD3 Thể thao 46 HTVC - CA NHẠC Ca nhạc Tổng hợp
11 THỂ THAO.TV-HD Thể thao 47 HTVC+ Tổng hợp
12 STARMOVIE-HD Phim Tổng Hợp 48 VTV9 Tổng hợp
13 FTV HD Gải trí 49 VCTV1 Tổng hợp
14 NHK WORLD HD Thời trang 50 STAR WORLD Tổng hợp nước ngoài
15 CANHẠC-HD Ca nhạc 51 VTC14 Tổng hợp
16 THỂ THAO-HD Chương trình ca nhạc tổng hợp 52 ĐN1 Truyền hình Đồng Nai
17 FBNC-HD Thể thao 53 ANTV Truyền hình An Ninh
18 DISNEY JUNIOR HD Kinh tế - Tài chính 54 LA34 Truyền Hình Long An
19 VTC-HD9 (AXN-HD) Chương trình cho trẻ em 55 THVL1 Truyền hình Vĩnh Long
20 STAR WORLD - HD Giải  trí Tổng hợp 56 THĐT truyền Hình Đồng Tháp
21 HTV1 Giải trí tổng hợp 57 HTV COOP Mua sắm tại nhà
22 HTV2 Tổng hợp 58 BÌNH PHƯỚC 1 Truyền Hình Bình Phước
23 HTV3 Tổng hợp 59 VCTV14 Tổng hợp
24 HTV4 Tổng hợp 60 Nghệ An Truyền Hình Nghệ An
25 HTV7 Thông tin công cộng 61 BÌNH THUẬN Truyền Hình Bình Thuận
26 HTV9 Giải trí tổng hợp 62 TTXVN Thông tấn Xả VN
27 VTV1 Thiếu nhi 63 HUẾ Truyền Hình Huế
28 VTV2 Khoa học-Giáo dục 64 VTV6 Tổng hợp
29 VTV3 Tổng hợp 65 HẬU GIANG Truyền Hình hậu Giang
30 HTV2-HD Tổng hợp 66 BÌNH ĐỊNH Truyền Hình Bình Định
31 VTC3 TH Việt Nam 67 FBNC Kinh tế - Tài chính
32 VTC4 TH Việt Nam 68 HTVC - THUẦN VIỆT Giải trí Tổng hợp Thuần Việt
33 VTC4 TH Việt Nam 69 HTVC - DU LỊCH Du lịch, Văn hóa, Lịch sử
34 Hà Nội TV1 Tổng hợp 70 HTVC - SHOPPING Du lịch, Văn hóa, Lịch sử
35 ASIA NEWS Thị Trường Châu Á 71 HTVC - PHIM Phim truyện
36 TRÀ VINH TH Trà Vinh 72 HTVC - GIA ĐÌNH Giải  trí Tổng hợp

TRUYỀN HÌNH CÁP HTVC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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73 CẦN THƠ TH Cần Thơ 92 HTVC - PHỤ NỮ Giải trí Tổng hợp dành cho Phụ nữ
74 QuẢNG NAM TH Quảng Nam 93 HTVC - THỂ THAO Thể thao
75 KHÁNH HÒA TH Khánh Hòa 94 CNN Tin tức
76 VTC7 Tổng hợp 95 BBC Tin tức
77 VTC9 Tổng hợp 96 HBO Phim truyện tổng hợp
78 VTC10 Tổng hợp 97 STAR MOVIES Phim truyện tổng hợp
79 HTV7-HD Tổng hợp 98 CINEMAX Phim hành động
80 HTV9-HD Tổng hợp 99 ESPN Thể thao
81 HTVC + HD Tổng hợp 100 STAR SPORT Thể thao
82 DISNEY CHANNEL Thiếu nhi 101 DISNEY JUNIOR Chương trình cho trẻ em
83 TRAVEL & LIVING Du lịch và tìm hiểu tập quán 102 BTV4 Tổng hợp
84 VCTV15 Truyền hình Đầu tư 103 CNBC Thông tin kinh tế  Thế giới
85 CARTOON NETWORK Hoạt hình 104 FASHION  Thời trang
86 DISCOVERY(Phụ đề) Khám phá thế giới 105 VCTV2 Phim truyện tổng hợp
87 KIDCO Hoạt hình giải trí 106 CHANNEL V Ca nhạc
88 NATIONAL GEOGRAPHIC(Phụ đề) Tài liệu, Khoa học 107 VTC1 Tổng hợp
89 ANIMAL PLANET Thế giới động vật 108 ARIRANG Tổng hợp
90 BÓNG ĐÁ.TV Bóng Đá 109 AXN Giải trí tổng hợp
91 THBT Truyền hình Bến Tre


